
PHỤ LỤC XVIII 
MẪU SỔ THEO DÕI XUẤT, NHẬP, TỒN KHO THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA DƯỢC CHẤT GÂY 

NGHIỆN, THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA DƯỢC CHẤT HƯỚNG THẦN, THUỐC DẠNG PHỐI HỢP 
CÓ CHỨA TIỀN CHẤT, THUỐC ĐỘC, NGUYÊN LIỆU ĐỘC LÀM THUỐC, THUỐC VÀ DƯỢC CHẤT 

THUỘC DANH MỤC CHẤT BỊ CẤM SỬ DỤNG TRONG MỘT SỐ NGÀNH, LĨNH VỰC​
(Kèm theo Thông tư số:        /2017/TT-BYT ngày      tháng      năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

SỔ THEO DÕI XUẤT, NHẬP, TỒN KHO THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA DƯỢC CHẤT GÂY 
NGHIỆN, THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA DƯỢC CHẤT HƯỚNG THẦN, THUỐC DẠNG PHỐI HỢP 

CÓ CHỨA TIỀN CHẤT, THUỐC ĐỘC, NGUYÊN LIỆU ĐỘC LÀM THUỐC, THUỐC VÀ DƯỢC CHẤT 
THUỘC DANH MỤC CHẤT BỊ CẤM SỬ DỤNG TRONG MỘT SỐ NGÀNH, LĨNH VỰC 

Tên nguyên liệu/Tên thuốc, nồng độ/ hàm lượng............................................................ 

Đơn vị tính: ................................................................................................................. 

Nhà sản xuất: .............................................................................................................. 

Ngày 
tháng Nơi xuất, nhập Số chứng từ 

xuất, nhập 

Số lượng Số lô, hạn 
dùng Ghi chú 

Nhập Xuất Còn lại 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

                

* Sổ được đánh số trang từ 01 đến hết. 

 

 

 

Nguồn: Thông tư 20/2017/TT-BYT 

 
 


